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PHỤ LỤC 3
Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

phục vụ phát triển công nghệ cao 
 Đối tượng khảo sát: Sinh viên 
(Kèm theo Công văn số …….…/BGDĐT-GDĐH ngày      tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Link khảo sát online
: https://ee.kobotoolbox.org/x/3F5FdYXl – hoặc scan mã QR
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện khảo sát “Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao”. Kết quả khảo sát là cơ sở để Bộ GDĐT xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao, giai đoạn 2023-2030.
Chúng tôi đề nghị Chị/Anh thực hiện khảo sát theo nội dung dưới đây. Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ kín và khuyết danh. Chúng tôi cam kết các số liệu khảo sát chỉ để phục vụ thuyết minh cho Đề án, không cung cấp cho các tổ chức, cá nhân với bất kỳ mục đích khác.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Chị/Anh!

Hướng dẫn trả lời bảng hỏi

· Đánh dấu X hoặc  vào phương án phù hợp.

· Trong bảng hỏi có một số câu hỏi yêu cầu chọn duy nhất một đáp án và một số câu hỏi cho phép chọn nhiều đáp án, Chị/Anh hãy đọc kĩ và làm theo hướng dẫn trả lời tại từng câu hỏi. 

· Nếu câu hỏi không phù hợp với Chị/Anh, hãy ghi “KPH” (nghĩa là không phù hợp) vào phần trống.

· Nếu Chị/Anh không có thông tin để trả lời/không biết trả lời câu hỏi, hãy ghi “KB” (nghĩa là không biết) vào phần trống.
A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI  
A1. Họ và tên: 

A2. Giới tính:

1.  Nữ 

2.  Nam


A3. Năm sinh: 

A4. Địa chỉ hiện nay:  

1.  Hà Nội 
           2.  Đà Nẵng                  3.  Tp. Hồ Chí Minh               

4. Tỉnh/thành phố khác, ghi rõ: 

A5. Điện thoại: 
Email: 

A6. Xin cho biết dự định của Chị/Anh về công việc trong tương lai sau khi tốt nghiệp Đại học (ĐH):

a. Nghề nghiệp: 

b. Nghề nghiệp dự định của Chị/Anh thuộc nhóm nào (chỉ chọn 1 phương án)
	1.  Nghiên cứu/Giảng dạy
2.  Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước

3.  Tự sản xuất/kinh doanh
	4.  Làm việc trong các doanh nghiệp 

5.  Làm việc trong các cơ quan phát triển, nhân đạo

6.  Không làm việc

7.  Khác, ghi rõ: ……………………


A7. Khi học phổ thông trung học, Chị/Anh học chuyên môn học nào hay lĩnh vực nào (chỉ chọn 1 đáp án): 
1. Khoa học tự nhiên

2. Khoa học xã hội

3. Khác, ghi rõ: …………………………………………………………………………
B. CHỌN TRƯỜNG, CHỌN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC

B1. Chị/Anh hãy cho biết thông tin về chương trình đào tạo ĐH của Chị/Anh:

a. Năm hoàn thành/dự kiến hoàn thành chương trình ĐH: 

b. Tên trường ĐH đang theo học: 

c. Ngành học bậc ĐH là gì: 

d. Ngành này thuộc lĩnh vực nào?

1. Khoa học tự nhiên 
2. Khoa học sự sống
3. Kỹ thuật

4. Công nghệ kỹ thuật
5.  Toán và thống kê 
6.  Máy tính và công nghệ thông tin
7. Ngành khác, ghi rõ: ………………
…………………………………….…

B2. Chương trình đào tạo bậc ĐH Chị/Anh đang theo học là gì: (chỉ chọn 1 đáp án)
1. Chương trình đào tạo của các trường ĐH trong nước 

2. Chương trình đào tạo liên kết giữa trường ĐH trong nước với nước ngoài (giảng dạy một phần bằng tiếng nước ngoài)
3. Chương trình đào tạo liên kết giữa trường ĐH trong nước với nước ngoài (giảng dạy bằng tiếng Anh)
4. Chương trình do trường ĐH nước ngoài đào tạo tại Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Anh)
5. Khác, ghi rõ: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

B3. Tại sao Chị/Anh lựa chọn ngành học như đã nêu ở trên? (chọn tối đa 3 lý do quan trọng nhất)
	1. Đam mê/yêu thích ngành này
2. Theo ý kiến của bố mẹ/gia đình
3. Lựa chọn theo bạn bè

4. Theo ý kiến của thầy cô
5. Nhiều người theo học ngành này nên chọn theo
6. Học ngành này ra trường dễ có việc làm 
	7.    Ngành này có thu nhập/lương cao 

8.    Ngành này có thể tiếp tục học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ…)

9.    Phù hợp với khả năng, năng lực
10.  Đây là ngành sẽ phát triển trong tương lai

11.  Theo nghề của bố/mẹ
12.  Khác, ghi rõ: …………………………...
………………………………………………….


B4. Tại sao Chị/Anh lựa chọn trường ĐH hiện nay để theo học? (có thể chọn nhiều đáp án)
	1. Tự tìm hiểu thấy trường có các yếu tố phù hợp 

2. Theo ý kiến của bố mẹ/gia đình
3. Lựa chọn theo bạn bè

4. Theo ý kiến của thầy cô
	5. Nhiều người theo học trường này nên chọn theo

6. Nhiều người học trường này ra trường có việc làm tốt
7.  Khác, ghi rõ: …………………………………
.....................................................................................
.....................................................................................


B5. Khi chọn trường ĐH để theo học, các yếu tố dưới đây quan trọng như thế nào đối với lựa chọn của Chị/Anh ? 

	Các yếu tố
	0. Không quan trọng ( 4. Rất quan trọng

	
	0
	1
	2
	3
	4

	1. Trường có kênh truyền thông về tuyển sinh đầy đủ, minh bạch
	
	
	
	
	

	2. Trường được đặt ở thành phố lớn
	
	
	
	
	

	3. Trường đào tạo nhiều ngành học/nhiều lĩnh vực
	
	
	
	
	

	4. Mức học phí phù hợp
	
	
	
	
	

	5. Trường có chế độ học bổng, chính sách tài chính hỗ trợ sinh viên
	
	
	
	
	

	6. Trường có danh tiếng tốt/có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng
	
	
	
	
	

	7. Đội ngũ giảng viên có danh tiếng tốt
	
	
	
	
	

	8. Trường có giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy
	
	
	
	
	

	9. Cách thức đánh giá, xếp loại người học rõ ràng
	
	
	
	
	

	10. Cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
	
	
	
	
	

	11. Cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho hoạt động thể thao, giải trí của sinh viên
	
	
	
	
	

	12. Trường có kí túc xá cho sinh viên
	
	
	
	
	

	13. Môi trường học tập an toàn và thân thiện
	
	
	
	
	

	14. Trường có chương trình trao đổi sinh viên với trường đại học nước ngoài
	
	
	
	
	

	15. Trường có hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức uy tín để sinh viên thực tập, tham gia nghiên cứu, có cơ hội việc làm
	
	
	
	
	

	16. Trường có chương trình hỗ trợ, khuyến khích sinh viên nghiên cứu, tham gia các dự án nghiên cứu
	
	
	
	
	

	17. Trường có đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ để sinh viên tiếp tục học sau khi tốt nghiệp đại học
	
	
	
	
	

	18. Yếu tố khác, ghi rõ: ………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………


B6. Kỳ vọng về mức lương trong tương lai
B6.a. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, mức lương mong muốn tối thiểu của Chị/Anh là: 

1.  …………… triệu/tháng                                 2.  Không biết
B6.b. Mức lương dự kiến mà Chị/Anh nghĩ có thể đạt được trong các trường hợp sau: 
B6.b1. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học: 

1.  …………… triệu/tháng                                 2.  Không biết
B6.b2. Khi Chị/Anh 25 tuổi và tốt nghiệp đại học:

1.  …………… triệu/tháng                                 2.  Không biết
B6.c. Mức tăng lương dự kiến mà Chị/Anh nghĩ có thể đạt được sau khi Chị/Anh tốt nghiệp đại học 5 năm (so với mức lương dự kiến ngay sau khi tốt nghiệp đại học):
1.  …………… %                                 2.  Không biết
B7. Nếu như được chọn lại, Chị/Anh có lựa chọn ngành và trường ĐH mình đang theo học không? (chỉ chọn 1 đáp án)
a. Ngành học: 
1.Có


2. Có thể

3.Không


b. Trường ĐH: 
1.Có


2. Có thể

3.Không


Nếu không chọn ngành đang theo học, khi đó Chị/Anh sẽ chọn ngành:

B8. Theo Chị/Anh, thông tin về các trường ĐH, chương trình/ngành học qua các kênh thông tin dưới đây có mức độ hữu ích như thế nào?

	Kênh thông tin
	0. Hoàn toàn không hữu ích ( 4. Rất hữu ích
	 5. Không biết

	
	0
	1
	2
	3
	4
	

	1. Mạng xã hội 
	
	
	
	
	
	

	2. Báo mạng/báo điện tử 
	
	
	
	
	
	

	3. Website chính thức của các trường ĐH
	
	
	
	
	
	

	4. Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	

	5. Sách Cẩm nang tuyển sinh/Những điều cần biết về thi ĐH
	
	
	
	
	
	

	6. Bố mẹ/gia đình
	
	
	
	
	
	

	7. Bạn bè ở trường/trung tâm học thêm
	
	
	
	
	
	

	8. Thầy cô giáo ở trường/trung tâm học thêm
	
	
	
	
	
	

	9. Người thân quen mới vào học ĐH/tốt nghiệp ĐH
	
	
	
	
	
	

	10. Cán bộ tuyển sinh của các trường ĐH đến làm truyền thông tại trường THPT
	
	
	
	
	
	

	11. Hoạt động hướng nghiệp tại trường
	
	
	
	
	
	

	12. Hội thảo/sự kiện tuyển sinh của các trường ĐH
	
	
	
	
	
	

	13. Kênh thông tin hữu ích khác, ghi rõ: ……………………………………………………………….


C. NHU CẦU HỌC THẠC SĨ

C1. Chị/Anh có dự định tiếp tục học Thạc sĩ không? (chỉ chọn 1 đáp án)
1.Có



2.Không Chuyển đến câu C14


3.Chưa biết Chuyển đến câu C14
C2. Chị/Anh dự định học Thạc sĩ theo chương trình đào tạo nào? (chỉ chọn 1 đáp án)
1.  Chương trình đào tạo của các trường ĐH trong nước 

2.  Chương trình đào tạo liên kết giữa trường ĐH trong nước với nước ngoài (giảng dạy một phần bằng tiếng nước ngoài)
3.  Chương trình đào tạo liên kết giữa trường ĐH trong nước với nước ngoài (giảng dạy bằng tiếng Anh)
4.  Chương trình do trường ĐH nước ngoài đào tạo tại Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Anh)
5.  Chương trình đào tạo tại nước ngoài
6.  Khác, ghi rõ: …………………………………………………………………………
7.  Chưa xác định được
C3. Lý do quan trọng nhất khiến Chị/Anh muốn học Thạc sĩ là gì? (chọn tối đa 3 đáp án)
	1.  Muốn có thêm kiến thức chuyên sâu

2.  Muốn thăng tiến trong công việc

3.  Muốn có thu nhập cao hơn (lương được trả theo bằng cấp)

4.  Muốn trở thành ứng viên nổi trội hơn khi tìm kiếm cơ hội việc làm 
	5.  Muốn làm công việc yêu cầu trình độ Thạc sĩ (có bằng Thạc sĩ)

6.  Muốn theo đuổi công việc nghiên cứu/học thuật

7.  Muốn chuyển ngành 

8.  Ảnh hưởng từ gia đình, người thân, bạn bè

9. Lý do khác (nêu rõ): ..................................
............................................................................. 


C4. Chị/Anh có dự định học Thạc sĩ từ khi nào? (chỉ chọn 1 đáp án)

1.  Từ khi còn học Trung học phổ thông hoặc trước đó

2.  Từ khi học ĐH. Ghi rõ, Chị/Anh có dự định học Thạc sĩ khi đang học năm học thứ mấy ĐH: ……………………………………………………………………………….
3.  Khác, ghi rõ: …………………………………………………………………………

C5. Chị/Anh đã xác định được ngành/chuyên ngành sẽ đăng kí thi tuyển/theo học chương trình Thạc sĩ hay chưa? 

	a. Chị/Anh xác định được chưa?
	b. Nếu đã xác định được ngành/ chuyên ngành, hãy ghi rõ tên ngành/chuyên ngành dự kiến thi tuyển/theo học

	1.  Đã xác định chắc chắn
	Ưu tiên 1: ……………………………………………………….

…..………………………………………………………………
Ưu tiên 2: ……………………………………………………….

…..………………………………………………………………
Ưu tiên 3: ……………………………………………………….

…..………………………………………………………………

	2.    Đã xác định nhưng chưa chắc chắn
	

	3.    Chưa Chuyển đến câu C7


C6. Tại sao Chị/Anh lựa chọn ngành này (ngành ưu tiên số 1)? (chọn tối đa 3 lý do quan trọng nhất)
	1. Đam mê/yêu thích ngành này

2. Theo ý kiến của bố mẹ/gia đình

3. Lựa chọn theo bạn bè


4. Theo ý kiến của thầy cô

5. Nhiều người theo ngành này 
6. Học ngành này dễ có việc làm tốt
	7.   Ngành này có thu nhập/lương cao 

8.   Ngành này có thể tiếp tục học cao hơn 

9.   Phù hợp với khả năng, năng lực

10. Đây là ngành sẽ phát triển trong tương lai

11. Theo ngành của bố/mẹ

12. Khác, ghi rõ: ………………………….


C7. Chị/Anh đã xác định được trường ĐH sẽ đăng kí thi tuyển/theo học chương trình Thạc sĩ hay chưa? 

	a. Chị/Anh xác định được chưa?
	b. Nếu đã xác định được nơi học, ghi rõ tên nơi dự kiến thi tuyển/theo học

	1.  Đã xác định chắc chắn
	Ưu tiên 1: ……………………………………………………….

…..………………………………………………………………
Ưu tiên 2: ……………………………………………………….

…..………………………………………………………………
Ưu tiên 3: ……………………………………………………….

…..………………………………………………………………

	2.    Đã xác định nhưng chưa chắc chắn
	

	3.    Chưa 


C8. Khi chọn trường ĐH/chương trình đào tạo Thạc sĩ để theo học, các yếu tố dưới đây quan trọng như thế nào đối với lựa chọn của Chị/Anh?

	Các yếu tố
	0. Không quan trọng ( 4. Rất quan trọng

	
	0
	1
	2
	3
	4

	1. Chương trình có bổ trợ một số kiến thức (tính cả ngoại ngữ) trước khi vào học
	
	
	
	
	

	2. Chương trình được kiểm định quốc tế
	
	
	
	
	

	3. Kết quả của kỳ thực tập được sử dụng để đánh giá kết quả tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4. Có nhiều học bổng
	
	
	
	
	

	5. Có cơ hội thực tập/trao đổi học thuật tại nước ngoài
	
	
	
	
	

	6. Được tiếp xúc/trao đổi/làm việc với các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức lớn/uy tín
	
	
	
	
	

	7. Được tiếp xúc/trao đổi/làm việc với nhiều chuyên gia trong ngành
	
	
	
	
	

	8. Chương trình có sự tham gia của học viên quốc tế  
	
	
	
	
	

	9. Chương trình có sự tham gia của giảng viên nước ngoài
	
	
	
	
	

	10. Có nhiều hoạt động ngoại khóa (Hội sinh viên, Câu lạc bộ, ...)
	
	
	
	
	

	11. Có nhiều hỗ trợ từ mạng lưới cựu học viên
	
	
	
	
	

	12. Chương trình có định hướng nghiên cứu
	
	
	
	
	

	13. Chương trình có định hướng hướng nghiệp
	
	
	
	
	

	14. Công việc, sự thăng tiến của học viên các khóa trước sau khi tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	15. Yếu tố quan trọng khác, ghi rõ: .......................................................................................

..................................................................................................................................................


C9. Mức học phí tối đa Chị/Anh sẵn sàng chi trả cho chương trình Thạc sĩ mà Chị/Anh dự kiến theo học là bao nhiêu (cho toàn bộ khóa học)? (mức sẵn sàng chi trả là mức giá cao nhất mà Chị/Anh sẵn sàng chấp nhận chi trả) (chỉ chọn 1 đáp án)
	1.  Dưới 50 triệu đồng


2.  Từ 50 đến dưới 80 triệu đồng 

3.  Từ 80 đến dưới 110 triệu đồng
	4.  Từ 110 đến dưới 140 triệu đồng 

5.  Từ 140 triệu đồng trở lên

6.  Không biết


C10. Mức học phí tối đa Chị/Anh có khả năng chi trả cho chương trình Thạc sĩ là bao nhiêu (cho toàn bộ khóa học)? (chỉ chọn 1 đáp án)
	1.  Dưới 50 triệu đồng


2.  Từ 50 đến dưới 80 triệu đồng 

3.  Từ 80 đến dưới 110 triệu đồng

	4.  Từ 110 đến dưới 140 triệu đồng 

5.  Từ 140 triệu đồng trở lên

6. Không biết


C11. Nếu mức học phí dự kiến cao hơn mức học phí tối đa mà Chị/Anh có khả năng chi trả, Chị/Anh sẽ (chỉ chọn 1 đáp án)
1.  Đổi sang ngành học có mức học phí thấp hơn

2.  Đổi sang ngành học có tiềm năng thu nhập cao hơn

3.  Lựa chọn những ngành học được ưu tiên, miễn giảm học phí

4.  Vay của người thân họ hàng  

5.  Sử dụng tín dụng sinh viên

6.  Khác

C12. Dự định của Chị/Anh sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ? (chọn tối đa 02 đáp án)
	1.  Học tiếp nghiên cứu sinh trong nước


2.  Học tiếp nghiên cứu sinh nước ngoài


3.  Làm việc tại các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, trường ĐH

4.  Làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam

5.  Làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản

6.  Làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác
	7.    Làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành

8.    Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ/tổ chức quốc tế

9.    Kinh doanh độc lập

10.  Chưa quyết định

11.  Khác, ghi rõ: ………………………
…………………………………………………………………………………………


C13. Kỳ vọng về mức lương trong tương lai

C13.a. Ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, mức lương mong muốn tối thiểu của Chị/Anh là: 

1.  …………… triệu/tháng 


2.  Không biết
C13.b. Mức lương dự kiến mà Chị/Anh nghĩ có thể đạt được ngay sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành ưu tiên số 1: 
1.  …………… triệu/tháng 


2.  Không biết
C13.c. Mức tăng lương dự kiến mà Chị/Anh nghĩ có thể đạt được sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ 5 năm và học ngành ưu tiên số 1 (so với mức lương dự kiến ngay sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ): 
1.  …………… % 


2.  Không biết
Trả lời hết câu C13, kết thúc khảo sát

Chỉ trả lời câu C14, C15 sau đây nếu Chị/Anh KHÔNG có dự định tiếp tục học Thạc sĩ
C14. Xin cho biết lý do Chị/Anh không muốn/chưa muốn học Thạc sĩ? (có thể chọn nhiều đáp án)
	1.  Công việc của gia đình, bản thân không cho phép/Không có thời gian

2.  Không thể chi trả học phí

3.  Không đáp ứng được yêu cầu đầu vào

4.  Không biết ngành, nghề nên theo đuổi
	5.  Lịch học không phù hợp

6.  Công việc không yêu cầu bằng Thạc sĩ

7.  Lý do khác (nêu rõ): ………………
……………………………………….........

……………………………………….........

……………………………………….........


C15. Yếu tố nào dưới đây có thể khuyến khích Chị/Anh theo học Thạc sĩ? (có thể chọn nhiều đáp án)
	1.  Công việc hiện tại yêu cầu cần có bằng Thạc sĩ
2.  Thất nghiệp
3.  Muốn thay đổi nghề nghiệp

4.  Được hỗ trợ tài chính từ nơi làm việc
	5.  Được chấp nhận vào một chương trình đào tạo có uy tín 

6.  Có học bổng 

7.  Yếu tố khác (nêu rõ): ...........................
.........................................................................
......................................................................... 


Cảm ơn Chị/Anh đã tham gia khảo sát

� Lưu ý: trong trường hợp mở link bị lỗi, vui lòng truy cập lại bằng trình duyệt khác hoặc thiết bị khác (lỗi có thế xáy ra nếu truy cập bằng trình duyệt Safari của Iphone)
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